
 

Kính gửi: Quý nhà cung cấp.  

 
 

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đang triển khai gói thầu: “Mua 

sắm vật tư thí nghiệm phục vụ giảng dạy cho Khoa Dược”. 

Để có cơ sở lập giá dự toán, nhà trường kính mời các đơn vị có đủ năng lực 

và quan tâm đến gói thầu: “Mua sắm vật tư thí nghiệm phục vụ giảng dạy cho Khoa 

Dược” gửi Thư báo giá được niêm phong về Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc 

Thạch theo phụ lục bảng yêu cầu báo giá. 

Thành phần hồ sơ gồm:  

 1. Bảng báo giá hàng hóa (bao gồm toàn bộ chi phí như: thuế GTGT và các chi 

phí liên quan khác). 

 (Ghi chú: Các đơn vị vui lòng báo giá trọn gói, đúng theo tên hàng hóa/tên 

thương mại, đúng quy cách, số lượng và giá tổng cộng (có VAT)). 

2. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: tối thiểu 60 ngày. 

Kính đề nghị Quý đơn vị gửi hồ sơ nêu trên bằng cả hai hình thức sau: 

   2.1. Qua địa chỉ e-mail: thietbi@pnt.edu.vn 

   2.2. Trực tiếp về Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. 

Địa chỉ: Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 

Số 02 Đường Dương Quang Trung, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

Thời gian gửi: trước 16 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 5 năm 2025 

Chi tiết liên hệ: KS. Nguyễn Xuân Hòa, Chuyên viên Phòng Thiết Bị Dự Án, số 

điện thoại: 0914720035 

*Lưu ý về tư cách hợp lệ của nhà thầu tham gia báo giá: 

- Đối với nhà thầu, nhà đầu tư trong nước: là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư 

nước ngoài đăng ký thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam. Đối 

với nhà thầu, nhà đầu tư nước ngoài: có đăng ký thành lập, hoạt động theo pháp luật 

nước ngoài; 
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- Hạch toán tài chính độc lập; 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp 

tác xã, tổ hợp tác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định 

của pháp luật về phá sản; 

- Có tên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trước khi phê duyệt kết quả lựa 

chọn nhà thầu, nhà đầu tư; 

- Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quyết định của người 

có thẩm quyền, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, 

cơ quan khác ở Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại khoản 3 

Điều 87 của Luật 22; 

- Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 

Trân trọng./. 

         

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- HT và các Phó HT; 

- P.CNTT (để đăng Website); 

- Lưu: VT, TBDA-XH (02b). 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 
(đã ký) 

 
 

TS. BS. Phạm Quốc Dũng 
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PHỤ LỤC 

(Đính kèm Công văn số: 1359/TĐHYKPNT-TBDA ngày 13 tháng 5 năm 2025 của 

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch) 

BẢNG YÊU CẦU BÁO GIÁ 

STT Tên vật tư  

Tên thương mại 

Quy cách 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(VND) 

(có 

VAT) 

Thành 

tiền 

(VND) 

(có VAT) 

1  
Bản mỏng tráng sẵn 

silica gel 60 F254  

Bản mỏng sắc 

ký 200*200mm, 

Silicagel 60, 

F254 

Hộp/ 25t  2 

  

2  
Băng keo chỉ thị 

nhiệt hấp ướt  

Băng keo 3M 

(18mm x 55 m) 
Cuộn  1 

  

3  

Cryovial trữ tế bào  

1,8mL 

(Tuýp trữ lạnh 

1,8ml, PP, nắp vặn 

ngoài) 

Cryotube 2ml Gói 50 cái  2  

 

4  

Đầu côn 5mL (sử 

dụng cho Micropipet 

của hãng Vitlab) 

Đầu típ trắng 

0.5-5ml- Gói 

200 cái 

Gói 200 

cái 
 2  

 

5  

Đầu côn trắng 20 ul 

hoặc 10 ul, có khía, 

Gói/1000 cái 

Đầu típ trắng 0-

10ul 

Gói/1000 

cái 
 3  

 

6  
Đầu côn vàng 200 ul 

, Gói /1000 cái 

Đầu típ vàng có 

khía 0-200ul 

Gói /1000 

cái 
 5  

 

7  

Đầu côn xanh 1000 

ul, có khía,  Gói / 

500 cái 

Đầu típ xanh 

100-1000ul 

Gói / 500 

cái 
 3  

 

8  

Đĩa nuôi cấy 96 

giếng, PS, đáy 

phẳng, tiệt trùng)-  

Thùng/ 50 cái 

Đĩa nuôi cấy tế 

bào 96 giếng 

Thùng/ 50 

cái 
 1  

 

9  

Đĩa nuôi cấy 

35x10mm, PS, tiệt 

trùng, xử lý bề mặt, 

Thùng/ 500 cái 

Đĩa nuôi cấy tế 

bào 35*10mm 

Thùng/ 

500 cái 
 1  

 

10  

Đĩa nuôi cấy 

90x20mm, PS, tiệt 

trùng, xử lý bề mặt, 

Thùng/ 200 cái 

Đĩa nuôi cấy 

90x20mm 

Thùng/ 

200 cái 
 1  

 

11  

Đĩa nuôi cấy 12 

giếng, PS, tiệt trùng, 

xử lý bề mặt, 

50c/thùng  

Đĩa nuôi cấy 12 

giếng 

Thùng/ 50 

cái 
 1  
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12  Đĩa 4 giếng 
Đĩa nuôi cấy 4 

giếng 

Thùng/ 

120 cái 
 1  

 

13  

Eppendorf 2 ml 

(Tuýp nhựa Eassy-

lock 2,0 ml nắp 

phẳng, có chia vạch) 

Ống Microtube 

PP 2ml 

(Eppendoff)  

nắp phẳng, nhãn 

mờ-chia vạch 

Gói/ 500 

cái 
 2  

 

14  

Giấy cân 12,5cm x 

12,5cm hoặc 

150x150mm, 

Hộp/500 tờ 

Giấy cân 

150x150mm,hộp 

500 tờ 

Hộp/ 500 

tờ 
 5  

 

15  

Giấy cân 8cm x 8cm 

hoặc Giấy cân 7.5cm 

x 7.5cm 

Giấy cân 

75x75mm, hộp 

500 tờ 

Hộp/ 500 

tờ 
 10  

 

16  
Giấy tẩm hồ tinh bột 

KI 

Giấy thử Starch 

& Potassium 

Iodide 

Hộp/ 200 

test 
 5  

 

17  

Giấy lau sạch không 

bụi Kimtech, Hộp 

/280 tờ 

Giấy lau sạch 

kimtech 

Hộp /280 

tờ 
 5  

 

18  
Giấy lọc thấm 60 x 

60cm 

Giấy lọc tờ TB 

102, 600 x 600-

mm 

Tờ  200  

 

19  

Giấy parafin (Màng 

parafilm), Cuộn 

10cm x 38,1mm 

Màng parafilm 

PM996 (10cm X 

38m) 

Cuộn  3  

 

20  

Hộp đầu côn 5mL 

chịu nhiệt , Hộp 50 

cái 

Hộp đầu típ 

trắng 5ml 

Hộp 50 

cái 
 2  

 

21  

Hộp đầu côn trắng 

chịu nhiệt 10µl, Hộp 

96 cái 

Hộp đầu tuýp 

trắng 10μl 

Hộp 96 

cái 
 2  

 

22  

Hộp đầu côn vàng 

chịu nhiệt  200µl, 

Hộp 96 cái 

Hộp đầu tuýp 

vàng 2- 200μl 

Hộp 96 

cái 
 2  

 

23  

Hộp đầu côn xanh 

chịu nhiệt 1000µl, 

Hộp 100 cái 

Hộp đầu tuýp 

xanh 1000μl 

Hộp 100 

cái 
 2  

 

24  

Lam kính 7105 (1 

đầu nhám), Hộp /50 

cái 

lam kính-TQ 
Hộp /50 

cái 
 5  

 

25  
Lamen kích thước 

22x22mm 

Lamelle  

22*22mm/ TQ 

Hộp/ 

100c 
 3  

 

26  

Lọ chứa kem thành 

phẩm 100g, bằng 

nhựa (hoặc 150 ml) 

Chai nhựa trắng 

HDPE nắp 
Cái  200  
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Ghi chú: đề nghị các đơn vị báo giá trọn gói và ghi rõ thời gian giao hàng. 

vặn/miệng rộng 

150ml  

27  

Lọ chứa kem thành 

phẩm 200g, bằng 

nhựa (hoặc 250ml) 

Chai nhựa trắng 

HDPE nắp 

vặn/miệng rộng 

250ml 

Cái  200  

 

28  

Bình chứa thành 

phẩm 100 ml, bằng 

nhựa (hoặc 125 ml) 

Chai nhựa trắng 

PP nắp 

vặn/miệng rộng 

125ml  

Cái  100  

 

29  

 Bình chứa thành 

phẩm 200 ml, bằng 

nhựa (hoặc 250 ml) 

Chai nhựa trắng 

PP nắp 

vặn/miệng rộng 

250ml 

Cái  100  

 

30  

Ống ly tâm 

Eppendorf 1,5ml 

(Tuýp nhựa Eassy-

lock 1,5 ml nắp 

phẳng, có chia vạch) 

Ống Microtube 

PP 1.5ml 

(Eppendoff)  

nắp phẳng, nhãn 

mờ-chia vạch 

Gói 500 

cái 
 5  

 

31  
Ống mao quản chấm 

sắc ký 

Ống mao quản  

chấm sắc ký 

75ul 

Hộp/ 

100c 
 10  

 

32  

Ống nhựa falcon thể 

tích 15 mL đã tiệt 

trùng, Gói/ 50 cái 

 

(Tuýp đáy nhọn 15 

ml, PP/HDPE, 17 

x120 mm, RCF 

13000, tiệt trùng, 

50c/gói) 

Ống ly tâm nhựa 

15ml, 

Thùng/500 cái , 

gói / 50 cái 

Thùng/ 

500 cái 
 1  

 

33  

Ống nhựa falcon thể 

tích 50 mL đã tiệt 

trùng, Gói /25 cái 

 

(Tuýp đáy nhọn 50 

ml, PP/HDPE, 

30x115 mm, RCF 

14000, tiệt trùng 

Ống ly tâm nhựa 

50ml 

(Thùng/500 cái) 

Thùng/ 

500 cái 
 1  

 


